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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự chủ và tự học  T Nhân ái  Hoàng Chi ngoan ngoãn, lễ phép và có tinh thần trách 
nhiệm với tập thể. Em thường xuyên chủ động quan sát, 
sẵn sàng hỗ trợ cô cũng như góp sức vào các công việc 
chung của lớp. Trong thời gian tới, em tiếp tục phát huy 
những phẩm chất đáng quý và đặt mục tiêu tự tin thể 
hiện suy nghĩ, khả năng của mình trong các hoạt động 
học tập.

 T Giao tiếp và hợp tác  T Chăm chỉ

 T Giải quyết vấn đề và sáng tạo  T Trung thực

 T Yêu nước  T Trách nhiệm

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Ôn tập các số đến 1 000 

 Mức 2 Chính tả đoạn và chữ hoa; bài tập chính tả  Mức 3 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 

 Mức 3 Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.  Mức 3 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ

 Mức 3 Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai chấm  Mức 3 Ôn tập hình học và đo lường

 Mức 2 Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân, kể về một hoạt động, 
nêu cảm nghĩ về một người bạn  Mức 2 Bảng nhân, bảng chia 3, 4, 6

 Mức 2 Tưởng tượng - Liên tưởng  Mức 1 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em đang từng bước rèn khả năng diễn đạt, giải thích ý. Em vận dụng 
tốt kiến thức về từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, vốn từ theo chủ 
đề và dấu hai chấm; kĩ năng viết chính tả cần được rèn luyện thêm để 
chính xác hơn. Khi viết đoạn văn, em đã trình bày được các ý cơ bản 
theo yêu cầu và bước đầu biết tưởng tượng, liên tưởng. 

Em tính toán khá chính xác và vận dụng vào nhiều dạng bài khác 
nhau. Em thực hiện được các dạng toán về số, phép tính, tìm thành 
phần chưa biết, hình học, đo lường và bảng nhân, bảng chia. Em 
biết phân tích yêu cầu và lựa chọn cách giải phù hợp.

TIẾNG ANH TNXH 

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Em hòa đồng, vui vẻ và tích cực phối hợp với các bạn trong hoạt động 
nhóm. Khả năng đọc từ và câu của em đang được cải thiện từng 
ngày. Để hoàn thiện hơn, em cần luyện tập thêm kỹ năng nghe và chủ 
động vận dụng từ vựng vào đặt câu.

 Mức 3 Vệ sinh xung quanh nhà

Em biết thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và có cách ứng xử phù hợp 
với những người họ hàng trong gia đình; nhận biết được các nguy 
cơ có thể gây hỏa hoạn và biết lựa chọn cách xử lí phù hợp để 
phòng tránh, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Em có ý 
thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống, biết lựa chọn và chủ động 
thực hiện những việc làm phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà. 

SCIENCE Mức 3

She is progressing well and demonstrates a growing understanding 
of Science. She has learned that plants need light, water, the right 
temperature, and suitable soil to grow and stay healthy. She also 
understands how these conditions affect the growth and health of 
plants. Regular review of key vocabulary and practice explaining 
scientific ideas will help strengthen her learning.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


